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	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số:           /TTr-UBND
	Đồng Nai, ngày      tháng     năm 2025


TỜ TRÌNH

Đề nghị xây dựng Nghị quyết phê duyệt danh mục các tập quán 
về hôn nhân và gia đình được áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020); Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị xây dựng dự thảo Nghị quyết phê duyệt danh mục các tập quán về hôn nhân và gia đình được áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT

1. Cơ sở chính trị, pháp lý
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 2025;
Căn cứ Luật Hôn nhân và gia đình ngày 19 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Điều 6 Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình.
2. Cơ sở thực tiễn
          Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc: có 54 dân tộc và dân tộc khác (dân tộc của người nước ngoài); riêng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có 37 thành phần dân tộc, đông nhất là dân tộc Kinh, kế đến là dân tộc Hoa, Nùng, Chơ ro...

          Mỗi dân tộc có những tập quán, bản sắc văn hóa và truyền thống gắn liền với cội nguồn, trở thành những nếp sống, sinh hoạt hàng ngày của họ qua nhiều thế hệ, là một bộ phận không thể thiếu trong cuộc sống của người dân, đã hình thành thói quen lâu đời trong các cộng đồng dân cư, thể hiện truyền thống văn hóa, đạo đức tốt đẹp của dân tộc, đặc biệt là những tập quán trong hôn nhân và gia đình, góp phần quan trọng trong việc điều chỉnh, quản lý các quan hệ xã hội nói chung, quan hệ hôn nhân và gia đình nói riêng theo hướng tích cực, ổn định trật tự xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội; bảo vệ các giá trị văn hóa, thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam. 

Bên cạnh đó, còn tồn tại những tập quán lỗi thời, lạc hậu, phản tiến bộ và có lúc, có nơi còn bị lợi dụng làm đảo lộn các quy tắc xử sự của con người, của xã hội gây ảnh hưởng không nhỏ đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, kìm hãm sự phát triển chung của địa phương, vùng miền và xã hội; gây bức xúc trong nhân dân và cần được xóa bỏ hoặc thay đổi cho phù hợp, đặc biệt trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Ở Việt Nam hiện nay các tập quán tốt đẹp về hôn nhân và gia đình của các dân tộc như: nam nữ tự do tìm hiểu để đi đến hôn nhân; sự tự do cư trú theo thỏa thuận giữa hai gia đình, vợ, chồng, có thể cư trú ở nhà vợ hoặc ở nhà chồng… vẫn được khuyến khích áp dụng và phù hợp với pháp luật của nước ta.

Trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, hiện có trên 50 dân tộc thiểu số đang sinh sống với số lượng là gần 200 nghìn người, chiếm gần 7% dân số toàn tỉnh, sống rải rác ở các địa phương nhưng tập trung nhiều nhất tại các huyện: Định Quán (dân tộc Hoa, Mạ, Chơ Ro, Mường, Dao, Tày), Tân Phú, Trảng Bom (Hoa, Tày, Nùng), Xuân Lộc, Vĩnh Cửu, Long Khánh, Long Thành (Xtiêng, Chơ Ro), Trảng Bom, Biên Hòa (Hoa).  

Một số tập quán của vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có nét tương đồng với người Kinh. Riêng tục đặt tên của dân tộc Xtiêng, Chơ Ro: trai theo họ của người cha, gái theo họ của người mẹ vẫn còn lưu giữ, mỗi vùng dân tộc có cách đặt tên khác nhau, như: Người Chơ Ro ở huyện Định Quán mang họ Điểu, ở Long Khánh mang họ Thổ, ở Xuân Lộc mang họ Văn, họ Thị; ở Vĩnh Cửu mang họ Hồng.

Một số tập tục trong việc cưới, hỏi; lối sống, sinh hoạt của vùng dân tộc thiểu số ngày nay dần được thay đổi như: trẻ em được cắp sách đến trường, khám bệnh tại các cơ sở y tế, sử dụng thuốc tây theo sự chỉ định của bác sĩ thay cho lá cây rừng; trang phục, cách tổ chức cưới hỏi được thay đổi theo người Kinh. Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn một số vùng dân tộc vẫn còn giữ tập tục, truyền thống của mình như: Chăm, Khmer, Hoa, Xtiêng. Chẳng hạn: dân tộc Hoa không cho phép người cùng một họ kết hôn mặc dù nam, nữ không cùng huyết thống.

Tình trạng thách cưới trong một số gia đình nói chung và vấn đề trọng nam khinh nữ, muốn có con trai nối dõi tông đường vẫn còn tồn tại.

Thực hiện Điều 6 Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014: “Trong thời hạn 3 năm kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm xây dựng, trình HĐND cùng cấp phê duyệt danh mục các tập quán về hôn nhân và gia đình được áp dụng tại địa phương”, trong năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tham mưu trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết về phê duyệt danh mục các tập quán về hôn nhân và gia đình theo đúng trình tự thủ tục của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Về nội dung dự thảo Nghị quyết, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Tư pháp tổ chức khảo sát các địa phương về các tập quán liên quan đến vấn đề hôn nhân và gia đình: tập quán nào lạc hậu thì cần được loại bỏ, các tập quán nào hay thì cần được tiếp tục giữ để phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam; tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của 200 đại biểu là người có uy tín trong đồng bào dân tộc trên địa bàn tỉnh và đại diện lãnh đạo các đơn vị: Ban Dân tộc, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Sở Nội vụ và đại diện Phòng Dân tộc của các huyện, thị xã Long Khánh (nay là thành phố Long Khánh) và Biên Hòa. Dự thảo Nghị quyết được thực hiện theo đúng trình tự thủ tục của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Ngày 21/5/2024, Bộ trưởng Bộ Tư pháp có Văn bản số 2563/BTP-PLDSKT về việc hướng dẫn về hình thức văn bản của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê duyệt Danh mục tập quán về hôn nhân và gia đình áp dụng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Theo đó, ngày 05/6/2024, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có Công văn số 6407/UBND-THNC giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan nghiên cứu, rà soát các quy định pháp luật về hôn nhân và gia đình, căn cứ hướng dẫn tại Văn bản số 2563/BTP-PLDSKT của Bộ Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các nội dung theo thẩm quyền.
Đồng thời, để có cơ sở hoàn chỉnh đầy đủ danh mục các tập quán về hôn nhân và gia đình tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tư pháp xây dựng Phiếu khảo sát các tập quán về hôn nhân và gia đình đang tồn tại trên vùng đồng bào dân tộc và tổ chức khảo sát vào ngày 80/01/2025 đối với các đối tượng là công chức, viên chức, người dân tại một số xã thuộc 11 đơn vị hành chính cấp huyện của tỉnh.
Theo đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tư pháp tổng hợp số Phiếu đã được đánh giá khảo sát và hoàn chỉnh nội dung dự thảo danh mục, dự thảo Nghị quyết về phê duyệt danh mục các tập quán về hôn nhân và gia đình được áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Qua tổng hợp các Phiếu khảo sát của 11 đơn vị hành chính là 1.042 Phiếu; trong đó: 892 Phiếu là của người dân, 150 Phiếu là của công chức. Theo kết quả khảo sát, các danh mục tập quán về hôn nhân và gia đình được xây dựng tại dự thảo hiện đang tồn tại nhưng mang tính phổ biến trên các vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Đồng thời, trên cơ sở văn bản hướng dẫn của Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết phê duyệt danh mục tập quán về hôn nhân và gia đình được áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai là cần thiết.
          II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT
1. Mục đích ban hành Nghị quyết
Cùng với sự hội nhập, giao lưu từ nhiều nền văn hóa khác nhau, ít nhiều mỗi cá nhân cũng bị ảnh hưởng; tùy từng người mà cách tiếp cận cũng khác nhau ở nhiều khía cạnh khác nhau. Nhất là giới trẻ hiện nay, luôn là người nhạy bén trong việc lĩnh hội nền văn hóa đến từ nhiều quốc gia, góp phần vào công cuộc đổi mới và phát triển đất nước; bên cạnh đó vẫn còn nhiều lớp trẻ hình thành lối sống tiêu cực nên đã nảy sinh ra nhiều hệ lụy cho xã hội: trộm cướp, phạm tội hình sự ở tuổi vị thành niên, bản thân vướng vào nhiều tệ nạn xã hội. Hay tranh chấp xảy ra trong gia đình do mâu thuẫn về tài sản, thừa kế… dẫn đến tình cảm anh em, vợ chồng, cha mẹ với con cái bị rạn nứt, những tranh chấp, hệ lụy phải giải quyết tại Tòa án. Giá trị đạo đức, truyền thống gia đình dần bị suy thoái.

Vì vậy, để tiếp tục phát huy giá trị truyền thống gia đình, con cháu hiếu đạo với ông, bà; cha, mẹ; kính trên, nhường dưới; lễ nghĩa cưới xin trong gia đình mang đậm nét văn hóa của dân tộc Việt Nam; để mỗi gia đình là tế bào của xã hội, thực hiện đúng chức năng gia đình đối với xã hội; tiếp tục phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp này là cần thiết và phù hợp trong giai đoạn hiện nay.
Việt Nam có 54 dân tộc, mỗi vùng đều có nét sắc thái, văn hóa riêng để phân biệt dân tộc này với dân tộc kia, cộng đồng này với cộng đồng kia; các tập quán được lưu truyền và gìn giữ rồi dần dần trở thành một nét văn hóa truyền thống của mỗi vùng.

Trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có 50 thành phần dân tộc thiểu số; trong đó, nhiều nhất là các dân tộc: Hoa 96.354 người, Nùng 17.809 người, Chơ ro 16.169 người, Tày 13.270 người, Dao 4.366 người, Khmer 4.266 người, Mường 3.860 người, Chăm 2.833 người, Mạ 2.460 người, Xtiêng 1.277 người…

Nhìn chung, ngày nay, các tập tục về cưới hỏi, cung cách ứng xử sinh hoạt trong gia đình của mỗi vùng đồng bào dân tộc gần giống với người Kinh. Trước đây, hầu hết các vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo chế độ mẫu hệ (hiện nay chuyển dần theo chế độ phụ hệ), các tập tục cổ hủ, lạc hậu dần được xóa bỏ (kể cả dân tộc Kinh). 

Theo thời gian cùng với sự tác động tích cực của hội nhập quốc tế nên nhận thức của người dân ngày càng nâng cao, những tập tục rườm rà trong các nghi lễ dần được giản lược để phù hợp với xu thế và xã hội ngày nay. Tuy nhiên, mỗi của mỗi vùng mang một màu sắc riêng, nét đặc trưng riêng. Vì vậy, những tập quán tốt đẹp của mỗi dân tộc cần được gìn giữ và phát huy tạo thành một nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc. 

Trên cơ sở các tập quán, truyền thống gia đình của từng dân tộc, từng vùng, từng cộng đồng đang tồn tại mà không trái với quy định của pháp luật; đồng thời tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh nhưng vẫn bảo tồn được giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát, xây dựng danh mục các tập quán về hôn nhân và gia đình được áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (các tập quán đang áp dụng kể cả những tập quán tốt đẹp về hôn nhân và gia đình của mỗi vùng dân tộc đã dần “mờ nhạt” trong tư tưởng của mỗi người dân thuộc mỗi cộng đồng, mỗi vùng dân tộc) nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về hôn nhân và gia đình, đó là: tạo điều kiện để nam, nữ xác lập hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng; xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc và thực hiện đầy đủ chức năng gia đình đối với xã hội; là căn cứ để mỗi người dân thuộc mỗi vùng, mỗi dân tộc tiếp tục gìn giữ, bảo tồn, phát huy và nhân rộng trong phạm vi cộng đồng, dân tộc mình. 

2. Quan điểm xây dựng Nghị quyết
Nhằm tiếp tục gìn giữ, phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp; tập quán về hôn nhân và gia đình ở mỗi vùng đồng bào dân tộc; xây dựng nếp sống văn minh cùng với việc bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Theo đó, phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung quyết liệt và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng con người mới, nếp sống mới, tạo nên những giá trị văn hóa đặc sắc trong các dân tộc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
III. MỤC TIÊU, GIẢI PHÁP
1.  Mục tiêu

 Mục đích cơ bản của việc áp dụng phong tục, tập quán về hôn nhân và gia đình là nhằm tôn trọng và phát huy bản sắc dân tộc, truyền thông văn hóa, tâm lý, nguyện vọng của người dân. Từ đó việc giải quyết các tranh chấp về hôn nhân và gia đình sẽ có nhiều thuận lợi trong việc mỗi thành viên thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình, hạn chế sự mất đoàn kết trong cộng đồng nói chung và trong gia đình nói riêng.
2.  Giải pháp
Nhà nước và xã hội chỉ tôn trọng và phát huy các phong tục, tập quán tốt đẹp, khuyến khích gìn giữ và phát huy đến các thế hệ sau, vì vậy trong quá trình áp dụng danh mục tập quán về hôn nhân và gia đình cần có những giải pháp sau:
- Tôn trọng và bảo vệ quan hệ hôn nhân giữa các công dân Việt Nam khác nhau về dân tộc và tôn giáo; giữa công dân Việt nam với người nước ngoài. Tôn trọng sự thỏa thuận của các thành viên trong việc áp dụng các tập quán về hôn nhân và gia đình.
- Tăng cường công tác tuyên truyền đến người dân nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số về thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình. Đồng bào dân tộc ít người thường có tâm lý trọng nam khinh nữ dẫn đến sinh đẻ nhiều vi phạm quy định về kế hoạch hóa gia đình, nhiều dân tộc xem việc có nhiều con, đặc biệt là nhiều con trai phản ánh sự thịnh vượng của gia đình. Đây là tập quán không nên khuyến khích và phát huy.
- Phát huy vai trò của người đứng đầu cộng đồng như già làng hoặc các chức sắc, tôn giáo trong việc áp dụng các tập quán về hôn nhân và gia đình trong việc giải quyết các tranh chấp về hôn nhân và gia đình. Phần lớn các dân tộc ít người đều có những già làng, đây là những người có uy tín cao trong cộng đồng, họ được coi là đại diện của nhân dân trong các mối quan hệ. Mặt khác, già làng là những người gìn giữ các phong tục, tập quán của cộng đồng, địa phương mình. Với vai trò như vậy, già làng là người có khả năng giáo dục, thuyết phục, hoà giải, khuyên bảo đồng bào của họ rất hiệu quả, dung hoà được các tranh chấp, đảm bảo tính đoàn kết của cộng đồng.
IV. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA NGHỊ QUYẾT
1. Phạm vi điều chỉnh: Các tập quán về hôn nhân và gia đình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
2. Đối tượng áp dụng:
- Các cơ quan quản lý nhà nước

- Người dân sinh sống trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Các tổ chức chính trị - xã hội

V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH NGHỊ QUYẾT SAU KHI ĐƯỢC THÔNG QUA
1. Nguồn lực thực hiện: công chức thuộc Sở Tư pháp; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Dân tộc và Tôn giáo; Phòng Tư pháp các huyện, thành phố Long Khánh và Biên Hòa; công chức làm công tác dân tộc thuộc các Phòng Dân tộc và Tôn giáo các huyện, thành phố Long Khánh và Biên Hòa.

2. Sau khi dự thảo Nghị quyết được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai rộng rãi đến các cơ quan, đối tượng liên quan trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

VI. THỜI GIAN DỰ KIẾN TRÌNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT
Dự kiến hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định tại Chương VIII Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020) và trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua vào quý II/2025.
Trên đây là Tờ trình đề nghị xây dựng dự thảo Nghị quyết phê duyệt danh mục các tập quán về hôn nhân và gia đình được áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Ủy ban nhân dân tỉnh xin kính trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, chấp thuận./.
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